
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 107665 Nguyễn Gia An Nữ 18/06/2009 C07

2 115545 Phạm Nguyễn Xuân An Nữ 13/06/2009 C07

3 100974 Nguyễn Đăng Tường Bách Nam 24/12/2009 C07

4 100125 Thạch Minh Châu Nữ 29/10/2009 C07

5 114846 Phạm Lê Ngọc Châu Nữ 07/09/2009 C07

6 136282 Dương Khắc Cường Nam 21/06/2009 C07

7 107771 Đào Vũ Gia Điềm Nam 17/12/2009 C07

8 100182 Nguyễn Việt Dũng Nam 20/05/2009 C07

9 136358 Nguyễn Thanh Duy Nam 05/09/2009 C07

10 138864 Nguyễn Huỳnh Phước Hậu Nữ 04/04/2009 C07

11 104696 Lâm Nhật Huy Nam 07/05/2009 C07

12 136516 Trần Anh Huy Nam 30/05/2009 C07

13 107182 Trần Đình Khang Nam 09/03/2009 C07

14 107899 Phạm Đỗ Huỳnh Khang Nam 30/12/2009 C07

15 115029 Nguyễn Tăng Vân Khánh Nữ 03/07/2009 C07

16 101126 Võ Anh Khoa Nam 17/09/2009 C07

17 107950 Võ Anh Kiệt Nam 14/09/2009 C07

18 107221 Nguyễn Thúy Kiều Nữ 10/04/2009 C07

19 115100 Nguyễn Bảo Phương Linh Nữ 11/07/2009 C07

20 107291 Trần Lê Trúc My Nữ 28/02/2009 C07

21 139234 Võ Thanh Nam Nam 29/10/2009 C07

22 139263 Vương Kim Bảo Ngân Nữ 31/12/2009 C07

23 107315 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi Nữ 17/01/2009 C07

24 141017 Vương Bích Ngọc Nữ 11/04/2009 C07

25 108049 Huỳnh Thanh Ngọc Nữ 11/12/2009 C07

26 148318 Vũ Bảo Ngọc Nữ 16/10/2009 C07

27 108078 Liên Hoàng Minh Nhật Nam 15/02/2009 C07

28 108115 Trương Đình Quỳnh Như Nữ 22/08/2009 C07

29 139440 Trần Thanh Phong Nam 12/03/2009 C07

30 115358 Bùi Văn Tâm Nam 01/12/2009 C07

31 139603 Trịnh Phạm Phương Tâm Nữ 21/11/2009 C07

32 109527 Đỗ Nguyễn Minh Thông Nam 22/02/2009 C07

33 108261 Đỗ Ngọc Anh Thư Nữ 13/10/2009 C07

34 127402 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 24/10/2009 C07

35 108305 Dương Vĩnh Tiến Nam 13/01/2009 C07

36 116278 Hồ Văn Tiến Nam 23/07/2009 C07

37 100809 Nguyễn Thị Tuyết Trâm Nữ 21/02/2009 C07

38 108350 Nguyễn Phạm Ngọc Phương Trúc Nữ 07/09/2009 C07

39 116378 Đoàn Đỗ Quang Vinh Nam 26/12/2009 C07

40 108405 Trương Hoàng Vũ Nam 04/11/2009 C07

41 139924 Nguyễn Phạm Trường Vũ Nam 04/07/2009 C07

42 107643 Phạm Phương Vy Nữ 20/08/2009 C07

43 101408 Thái Như Ý Nữ 13/01/2009 C07

44 107655 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 07/12/2009 C07

45 107657 Hồ Hải Yến Nữ 12/11/2009 C07
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